
UBND TỈNH YÊN BÁI
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /SXD-QLHĐXD Yên Bái, ngày         tháng  4  năm 2025

CÔNG BỐ
BỔ SUNG GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG QUÝ II NĂM 2025

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định 09/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính 
phủ quy định về quản lý vật liệu xây dựng;

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ 
quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây 
dựng về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Thông tư số 04/2023/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Xây dựng 
ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng; 

Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ Xây dựng 
về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 
8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Thông tư số 01/2025/TT-BXD ngày 22 tháng 01 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2021/TT-BXD 
ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp 
xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; Thông tư 
số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây đựng đã được 
sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29 tháng 12 
năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Căn cứ Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2021 của 
UBND tỉnh Yên Bái ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây 
dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Quyết định 22/2023/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 
năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành sửa đổi, bổ sung một số 
điều của quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn 
tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 22 tháng 
6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Căn cứ Công bố giá vật liệu xây dựng Quý II/2025 tại Văn bản số 668/SXD-
QLHĐXD ngày 09 tháng 4 năm 2025 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái;
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Trên cơ sở Văn bản đề nghị công bố giá sản phẩm ốp đá lát tự nhiên (Nhóm 

đá Marble) của Công ty TNHH Chế biến đá Đào Lâm, địa chỉ: Tổ 8, thị trấn 
Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái (Văn bản số 1204/2025/CV-TT ngày 
12/4/2025); sản phẩm vật liệu sơn Công ty CP L.Q Joton Hà Nội đia chỉ: Khu Ngã 
Ba, xã Gia Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương (Văn bản số 01-25/TB-JTHN 
ngày 15/3/2025). Sở Xây dựng công bố bổ sung giá vật liệu xây dựng quý II năm 
2025 trên địa bàn tỉnh Yên bái với nội dung cụ thể như sau:

1. Bổ sung giá vật liệu xây dựng chưa được công bố tại Văn bản số 
668/SXD-QLHĐXD ngày 09 tháng 4 năm 2025 (có Phụ lục công bố bổ sung giá 
vật liệu quý II kèm theo);

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Văn bản số 668/SXD-KT ngày 09 
tháng 4 năm 2025 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái.

Thời điểm áp dụng kể từ ngày 09/4/2025./.

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở, ngành;
- Ban QL các KCN; Các Ban QLDA;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo Sở (HĐH);
- Các phòng đơn vị trực thuộc Sở;
- Website Sở Xây dựng;
- Lưu: VT, QLHĐXD.

GIÁM ĐỐC

  Đoàn Hữu Phung



Khu vực 

toàn tỉnh 

Yên Bái

Thành phố 

Yên Bái 

Huyện 

Yên Bình

Huyện 

Trấn Yên

Huyện 

Văn Yên

Huyện Lục 

Yên

Huyện 

Văn Chấn

Thị xã 

Nghĩa Lộ

Huyện 

Trạm Tấu

Huyện Mù 

Cang Chải

A

III

1 Đá bó vỉa Xẻ thô md
QCVN 

16:2023/BXD
0,80x0,20x0,15

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

248.261

2 Đá bó vỉa Xẻ thô md
QCVN 

16:2023/BXD
0,80x0,25x0,15

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

288.306

3 Đá bó vỉa Xẻ thô md
QCVN 

16:2023/BXD
0,70x0,15x0,15

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

196.423

4 Đá bó vỉa Xẻ thô md
QCVN 

16:2023/BXD
0,30x0,10x0,15

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

145.799

5 Đá bó vỉa Xẻ thô md
QCVN 

16:2023/BXD
0,80x0,30x0,15

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

335.599

6 Đá bó vỉa Xẻ thô md
QCVN 

16:2023/BXD
1,00x0,26x0,12

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

440.765

7 Đá bó vỉa Xẻ thô md
QCVN 

16:2023/BXD
1,00x0,15x0,12

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

169.693

8 Đá ốp lát Xẻ thô m²
QCVN 

16:2023/BXD
0,30x0,30x0,02

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

227.499

Quy cách

ĐÁ XÂY DỰNG

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN ĐÁ ĐÀO LÂM

'- Địa chỉ:Tổ 8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

- Điện thoại: 0987699666

- Giá bán chưa bao gồm thuế VAT, đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu hàng lên phương tiện vận chuyển cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

PHỤ LỤC

CÔNG BỐ BỔ SUNG GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG QUÝ II NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

(Kèm theo Văn bản số            /SXD-QLHĐXD ngày          tháng 4 năm 2025 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái)

Đơn vị: đồng

XÂY LẮP

Nhà sản xuất Xuất xứ
Điều kiện 

thương mại
Vận chuyển Ghi chú

Giá bán (Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)

STT
Nhóm vật 

liệu (*)

Tên vật liệu/loại vật liệu 

xây dựng (*)
ĐVT (mét)

Tiêu chuẩn kỹ 

thuật, quy chuẩn



9 Đá ốp lát Xẻ thô m²
QCVN 

16:2023/BXD
0,40x0,40x0,02

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

230.283

10 Đá ốp lát Xẻ thô m²
QCVN 

16:2023/BXD
0,60x0,30x0,02

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

236.601

11 Đá ốp lát Xẻ thô m²
QCVN 

16:2023/BXD
0,60x0,60x0,02

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

393.185

12 Đá ốp lát Xẻ thô m²
QCVN 

16:2023/BXD
0,80x0,80x0,02

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

393.282

13 Đá ốp lát Xẻ thô m²
QCVN 

16:2023/BXD
1,20x0,35x0,02

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

394.577

14 Đá ốp lát Xẻ thô m²
QCVN 

16:2023/BXD
0,30x0,30x0,03

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

267.235

15 Đá ốp lát Xẻ thô m²
QCVN 

16:2023/BXD
0,40x0,40x0,03

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

271.042

16 Đá ốp lát Xẻ thô m²
QCVN 

16:2023/BXD
0,60x0,30x0,03

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

268.257

17 Đá ốp lát Xẻ thô m²
QCVN 

16:2023/BXD
0,60x0,60x0,03

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

488.514

18 Đá ốp lát Xẻ thô m²
QCVN 

16:2023/BXD
0,80x0,80x0,03

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

489.022



19 Đá ốp lát Xẻ thô m²
QCVN 

16:2023/BXD
1,20x0,35x0,03

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

490.451

20 Đá ốp lát Xẻ thô m²
QCVN 

16:2023/BXD
0,30x0,30x0,04

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

313.213

21 Đá ốp lát Xẻ thô m²
QCVN 

16:2023/BXD
0,40x0,40x0,04

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

318.042

22 Đá ốp lát Xẻ thô m²
QCVN 

16:2023/BXD
0,60x0,30x0,04

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

328.627

23 Đá ốp lát Xẻ thô m²
QCVN 

16:2023/BXD
0,60x0,60x0,04

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

590.085

24 Đá ốp lát Xẻ thô m²
QCVN 

16:2023/BXD
0,80x0,80x0,04

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

591.004

25 Đá ốp lát Xẻ thô m²
QCVN 

16:2023/BXD
1,20x0,35x0,04

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

592.568

26 Đá ốp lát Đánh thô m²
QCVN 

16:2023/BXD
0,30x0,30x0,02

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

237.499

27 Đá ốp lát Đánh thô m²
QCVN 

16:2023/BXD
0,40x0,40x0,02

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

240.283

28 Đá ốp lát Đánh thô m²
QCVN 

16:2023/BXD
0,60x0,30x0,02

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

246.601

29 Đá ốp lát Đánh thô m²
QCVN 

16:2023/BXD
0,60x0,60x0,02

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

403.185



30 Đá ốp lát Đánh thô m²
QCVN 

16:2023/BXD
0,80x0,80x0,02

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

403.282

31 Đá ốp lát Đánh thô m²
QCVN 

16:2023/BXD
1,20x0,35x0,02

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

404.577

32 Đá ốp lát Đánh thô m²
QCVN 

16:2023/BXD
0,30x0,30x0,03

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

277.235

33 Đá ốp lát Đánh thô m²
QCVN 

16:2023/BXD
0,40x0,40x0,03

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

281.042

34 Đá ốp lát Đánh thô m²
QCVN 

16:2023/BXD
0,60x0,30x0,03

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

278.257

35 Đá ốp lát Đánh thô m²
QCVN 

16:2023/BXD
0,60x0,60x0,03

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

498.514

36 Đá ốp lát Đánh thô m²
QCVN 

16:2023/BXD
0,80x0,80x0,03

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

499.022

37 Đá ốp lát Đánh thô m²
QCVN 

16:2023/BXD
1,20x0,35x0,03

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

500.451

38 Đá ốp lát Đánh thô m²
QCVN 

16:2023/BXD
0,30x0,30x0,04

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

323.213

39 Đá ốp lát Đánh thô m²
QCVN 

16:2023/BXD
0,40x0,40x0,04

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

328.042

40 Đá ốp lát Đánh thô m²
QCVN 

16:2023/BXD
0,60x0,30x0,04

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

338.627



41 Đá ốp lát Đánh thô m²
QCVN 

16:2023/BXD
0,60x0,60x0,04

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

600.085

42 Đá ốp lát Đánh thô m²
QCVN 

16:2023/BXD
0,80x0,80x0,04

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

601.004

43 Đá ốp lát Đánh thô m²
QCVN 

16:2023/BXD
1,20x0,35x0,04

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

602.568

44 Đá ốp lát Đánh bóng m²
QCVN 

16:2023/BXD
0,30x0,30x0,02

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

252.499

45 Đá ốp lát Đánh bóng m²
QCVN 

16:2023/BXD
0,40x0,40x0,02

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

255.283

46 Đá ốp lát Đánh bóng m²
QCVN 

16:2023/BXD
0,60x0,30x0,02

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

261.601

47 Đá ốp lát Đánh bóng m²
QCVN 

16:2023/BXD
0,60x0,60x0,02

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

418.185

48 Đá ốp lát Đánh bóng m²
QCVN 

16:2023/BXD
0,80x0,80x0,02

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

418.282

49 Đá ốp lát Đánh bóng m²
QCVN 

16:2023/BXD
1,20x0,35x0,02

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

419.577

50 Đá ốp lát Đánh bóng m²
QCVN 

16:2023/BXD
0,30x0,30x0,03

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

292.235

51 Đá ốp lát Đánh bóng m²
QCVN 

16:2023/BXD
0,40x0,40x0,03

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

296.042



52 Đá ốp lát Đánh bóng m²
QCVN 

16:2023/BXD
0,60x0,30x0,03

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

293.257

53 Đá ốp lát Đánh bóng m²
QCVN 

16:2023/BXD
0,60x0,60x0,03

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

513.514

54 Đá ốp lát Đánh bóng m²
QCVN 

16:2023/BXD
0,80x0,80x0,03

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

514.022

55 Đá ốp lát Đánh bóng m²
QCVN 

16:2023/BXD
1,20x0,35x0,03

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

515.451

56 Đá ốp lát Đánh bóng m²
QCVN 

16:2023/BXD
0,30x0,30x0,04

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

343.213

57 Đá ốp lát Đánh bóng m²
QCVN 

16:2023/BXD
0,40x0,40x0,04

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

348.042

58 Đá ốp lát Đánh bóng m²
QCVN 

16:2023/BXD
0,60x0,30x0,04

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

358.627

59 Đá ốp lát Đánh bóng m²
QCVN 

16:2023/BXD
0,60x0,60x0,04

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

620.085

60 Đá ốp lát Đánh bóng m²
QCVN 

16:2023/BXD
0,80x0,80x0,04

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

621.004

61 Đá ốp lát Đánh bóng m²
QCVN 

16:2023/BXD
1,20x0,35x0,04

Công ty TNHH Chế 

biến đá Đào Lâm
Việt Nam

Không có 

thông tin

Đã bao gồm chi phí bốc xúc, cẩu 

hàng lên phương tiện vận chuyển 

cho bên mua tại kho Công ty - Tổ 

8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá bán tại nơi sản 

xuất (Tổ 8, thị trấn 

Yên Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái)

622.568

XI SƠN, BỘT BẢ

CÔNG TY CP L,Q JOTON HÀ NỘI

'- Địa chỉ điểm đặt nhà máy: Khu Ngã Ba, xã Gia Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương;

 - Số điện thoại: 0911.851.988;

 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT; đã bao gồm chi phí vận chuyển.



1
Nhóm sơn 

giao thông

Sơn Giao thông Joline 

(trắng) phẳng 
kg Thùng 25 kg

Công ty Cổ phần 

L.Q Joton
Việt Nam

Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm chi phí vận chuyển không có thông tin 39.000          

2
Nhóm sơn 

giao thông

Sơn giao thông Joline (vàng) 

phẳng
kg Thùng 25 kg

Công ty Cổ phần 

L.Q Joton
Việt Nam

Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm chi phí vận chuyển không có thông tin 39.500          

3
Nhóm sơn 

giao thông

Sơn giao thông Joline (trắng) 

phẳng 
kg Thùng 25 kg

Công ty Cổ phần 

L.Q Joton
Việt Nam

Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm chi phí vận chuyển không có thông tin 36.500          

4
Nhóm sơn 

giao thông

Sơn giao thông Joline (vàng) 

phẳng 
kg Thùng 25 kg

Công ty Cổ phần 

L.Q Joton
Việt Nam

Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm chi phí vận chuyển không có thông tin 37.500          

5
Nhóm sơn 

giao thông

Joline Primer (sơn lót) cho 

hệ nhiệt dẻo
kg TCVN8791:2011 Thùng 25 kg

Công ty Cổ phần 

L.Q Joton
Việt Nam

Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm chi phí vận chuyển không có thông tin 94.800          

6
Nhóm sơn 

giao thông

Sơn giao thông hệ dung môi 

Joway trắng
kg TCVN 8787:2011

Thùng 25kg,Lon 

5kg

Công ty Cổ phần 

L.Q Joton
Việt Nam

Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm chi phí vận chuyển không có thông tin 153.900        

7
Nhóm sơn 

giao thông

Sơn giao thông hệ dung môi 

Joway đen
kg TCVN 8787:2011

Thùng 25kg,Lon 

5kg

Công ty Cổ phần 

L.Q Joton
Việt Nam

Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm chi phí vận chuyển không có thông tin 153.900        

8
Nhóm sơn 

giao thông

Sơn giao thông hệ dung môi 

Joway vàng
kg TCVN 8787:2011

Thùng 25kg,Lon 

5kg

Công ty Cổ phần 

L.Q Joton
Việt Nam

Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm chi phí vận chuyển không có thông tin 191.800        

9
Nhóm sơn 

giao thông

Sơn giao thông hệ dung môi 

Joway đỏ
kg TCVN 8787:2011

Thùng 25kg,Lon 

5kg

Công ty Cổ phần 

L.Q Joton
Việt Nam

Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm chi phí vận chuyển không có thông tin 191.700        

10
Nhóm sơn 

giao thông
Hạt phản quang loại A kg

TCCS 

02:2018/JGB
Thùng 25kg

Công ty Cổ phần 

L.Q Joton
Việt Nam

Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm chi phí vận chuyển không có thông tin 32.700          

11
Sơn sàn công 

nghiệp
Jones WEPO kg TCCS CN24:2022 Bộ 20kg, bộ 4kg

Công ty Cổ phần 

L.Q Joton
Việt Nam

Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm chi phí vận chuyển không có thông tin 250.000

12
Sơn sàn công 

nghiệp
Jona WEPO màu thường kg TCCS CN07:2023 Bộ 19,5kg, 6,5kg

Công ty Cổ phần 

L.Q Joton
Việt Nam

Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm chi phí vận chuyển không có thông tin 299.000

13
Sơn sàn công 

nghiệp
Jones Epo Clear kg TCCS CN09:2023 Bộ 20kg, bộ 4kg

Công ty Cổ phần 

L.Q Joton
Việt Nam

Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm chi phí vận chuyển không có thông tin 219.000

14
Sơn sàn công 

nghiệp
Jona Epo màu cơ bản kg JISK 5659:2018 Bộ 20kg, bộ 4kg

Công ty Cổ phần 

L.Q Joton
Việt Nam

Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm chi phí vận chuyển không có thông tin 290.000

15
Sơn sàn công 

nghiệp
Jones Sealer EC kg Thùng 10kg

Công ty Cổ phần 

L.Q Joton
Việt Nam

Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm chi phí vận chuyển không có thông tin 210.000

16
Sơn sàn công 

nghiệp
Jona Level New kg TCCS CN05:2023 Bộ 19,5kg, 6,5kg

Công ty Cổ phần 

L.Q Joton
Việt Nam

Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm chi phí vận chuyển không có thông tin 208.000

17
Sơn sàn công 

nghiệp
Dung môi TN 305 lit Lon 5L

Công ty Cổ phần 

L.Q Joton
Việt Nam

Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm chi phí vận chuyển không có thông tin 72.600

18
Sơn sàn công 

nghiệp
Dung môi TN 401 lit Lon 5L

Công ty Cổ phần 

L.Q Joton
Việt Nam

Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm chi phí vận chuyển không có thông tin 66.000

19
Sơn sàn công 

nghiệp
Dung môi TN 304 lit Lon 5L

Công ty Cổ phần 

L.Q Joton
Việt Nam

Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm chi phí vận chuyển không có thông tin 77.000

20
Sơn kết cấu 

thép 1 TP
 Sp Primer ( Chống rỉ) Kg

Thùng 20kg, Lon 

3,5kg, Lon 1kg

Công ty Cổ phần 

L.Q Joton
Việt Nam

Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm chi phí vận chuyển không có thông tin 107.250

21
Sơn kết cấu 

thép 1 TP
 Jimmy ( Phủ Alkyd) Kg JIS K 5962:1993

Thùng 20kg, Lon 

3kg, Lon 0,8kg

Công ty Cổ phần 

L.Q Joton
Việt Nam

Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm chi phí vận chuyển không có thông tin 157.400

22
Sơn kết cấu 

thép 1 TP

Sơn chống rỉ 2 thành phần 

JONES EPO
Kg Bộ 20kg, bộ 4kg

Công ty Cổ phần 

L.Q Joton
Việt Nam

Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm chi phí vận chuyển không có thông tin 219.450

23
Sơn kết cấu 

thép 1 TP

Sơn phủ 2 thành phần JONA 

EPO màu thông thường
Kg Bộ 20kg, bộ 4kg

Công ty Cổ phần 

L.Q Joton
Việt Nam

Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm chi phí vận chuyển không có thông tin 246.900

AASHTO M249-

12

TCVN 8791-2011



24

Hệ thống sơn 

sử dụng trong 

nhà

Bột bả cao cấp Joton Kg
QCVN 

16:2019/BXD
Bao 40kg, bao 5kg

Công ty Cổ phần 

L.Q Joton
Việt Nam

Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm chi phí vận chuyển không có thông tin 18.400

25

Hệ thống sơn 

sử dụng trong 

nhà

Bột bả Sp Filler nội thất Kg
QCVN 

16:2019/BXD
Bao 40kg, bao 25kg

Công ty Cổ phần 

L.Q Joton
Việt Nam

Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm chi phí vận chuyển không có thông tin 10.400  

26

Hệ thống sơn 

sử dụng trong 

nhà

Bột bả ngoại thất J-Plus Kg
QCVN 

16:2019/BXD
Bao 40kg, bao 5kg

Công ty Cổ phần 

L.Q Joton
Việt Nam

Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm chi phí vận chuyển không có thông tin 17.900  

27

Hệ thống sơn 

sử dụng trong 

nhà

Bột bả Jolia nội thất Kg
QCVN 

16:2019/BXD
Bao 40kg, bao 25kg

Công ty Cổ phần 

L.Q Joton
Việt Nam

Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm chi phí vận chuyển không có thông tin 9.100  

28

Hệ thống sơn 

sử dụng trong 

nhà

Sơn lót kháng kiềm ngoại 

thất Joton Altex
lit

QCVN 

16:2019/BXD
Thùng 18L, Lon 5L

Công ty Cổ phần 

L.Q Joton
Việt Nam

Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm chi phí vận chuyển không có thông tin 148.600  

29

Hệ thống sơn 

sử dụng trong 

nhà

Sơn lót kháng kiềm nội thất 

Joton Altin
lit

QCVN 

16:2019/BXD

Thùng 18L, Lon 

3,8L

Công ty Cổ phần 

L.Q Joton
Việt Nam

Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm chi phí vận chuyển không có thông tin 94.700  

30

Hệ thống sơn 

sử dụng trong 

nhà

Sơn lót chống kiềm ngoại 

thất Fotex
lit

QCVN 

16:2019/BXD
Thùng 18L, Lon 5L

Công ty Cổ phần 

L.Q Joton
Việt Nam

Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm chi phí vận chuyển không có thông tin 148.600  

31

Hệ thống sơn 

sử dụng trong 

nhà

Sơn lót chống kiềm nội thất 

Fotin
lit

QCVN 

16:2019/BXD
Thùng 18L, Lon 5L

Công ty Cổ phần 

L.Q Joton
Việt Nam

Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm chi phí vận chuyển không có thông tin 94.700  

32

Hệ thống sơn 

sử dụng trong 

nhà

Sơn Joton FA ngoại thất bóng lit
QCVN 

16:2019/BXD

Thùng 17L, Lon 

5L, 1L

Công ty Cổ phần 

L.Q Joton
Việt Nam

Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm chi phí vận chuyển không có thông tin 323.529  

33

Hệ thống sơn 

sử dụng trong 

nhà

Sơn Joton FA nội thất lit
QCVN 

16:2019/BXD
Thùng 18L, Lon 5L

Công ty Cổ phần 

L.Q Joton
Việt Nam

Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm chi phí vận chuyển không có thông tin 109.833  

34

Hệ thống sơn 

sử dụng trong 

nhà

Sơn ngoại thất siêu mịn Nova lit
QCVN 

16:2019/BXD
Thùng 18L, Lon 5L

Công ty Cổ phần 

L.Q Joton
Việt Nam

Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm chi phí vận chuyển không có thông tin 161.000  

35

Hệ thống sơn 

sử dụng trong 

nhà

Sơn nội thất mịn Bella lit
QCVN 

16:2019/BXD

Thùng 18L, Lon 

3,8L

Công ty Cổ phần 

L.Q Joton
Việt Nam

Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm chi phí vận chuyển không có thông tin 66.400  

36

Hệ thống sơn 

sử dụng trong 

nhà

Sơn Jony ngoại thất mịn lit
QCVN 

16:2019/BXD

Thùng 18L, Lon 

3,8L

Công ty Cổ phần 

L.Q Joton
Việt Nam

Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm chi phí vận chuyển không có thông tin 161.000  

37

Hệ thống sơn 

sử dụng trong 

nhà

Sơn Jony nội thất mịn lit
QCVN 

16:2019/BXD

Thùng 18L, Lon 

3,8L

Công ty Cổ phần 

L.Q Joton
Việt Nam

Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm chi phí vận chuyển không có thông tin 66.400  

38

Hệ sơn sử 

dụng cho dự 

án kiến trúc

Sơn lót ngoại thất JOTON 

ALTEX DA
lit

QCVN 

16:2019/BXD
17L

Công ty Cổ phần 

L.Q Joton
Việt Nam

Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm chi phí vận chuyển không có thông tin 94.200  

39

Hệ sơn sử 

dụng cho dự 

án kiến trúc

Sơn lót nội thất JOTON ALTIN DA lit
QCVN 

16:2019/BXD
17L

Công ty Cổ phần 

L.Q Joton
Việt Nam

Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm chi phí vận chuyển không có thông tin 61.600  

40

Hệ sơn sử 

dụng cho dự 

án kiến trúc

Sơn phủ ngoại thất JOTON JONY EXT DAlit
QCVN 

16:2019/BXD
17L

Công ty Cổ phần 

L.Q Joton
Việt Nam

Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm chi phí vận chuyển không có thông tin 86.300  

41

Hệ sơn sử 

dụng cho dự 

án kiến trúc

Sơn phủ nội thất JOTON JONY INT DA lit
QCVN 

16:2019/BXD
17L

Công ty Cổ phần 

L.Q Joton
Việt Nam

Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm chi phí vận chuyển không có thông tin 39.600  

42

Hệ sơn sử 

dụng cho dự 

án kiến trúc

Sơn lót nội BENTIN LT lit
QCVN 

16:2019/BXD
17L

Công ty Cổ phần 

L.Q Joton
Việt Nam

Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm chi phí vận chuyển không có thông tin 61.600  

43

Hệ sơn sử 

dụng cho dự 

án kiến trúc

Sơn lót ngoại BENTIN LE lit
QCVN 

16:2019/BXD
17L

Công ty Cổ phần 

L.Q Joton
Việt Nam

Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm chi phí vận chuyển không có thông tin 94.200  



44

Hệ sơn sử 

dụng cho dự 

án kiến trúc

Sơn nội thất BENTIN INT lit
QCVN 

16:2019/BXD
17L

Công ty Cổ phần 

L.Q Joton
Việt Nam

Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm chi phí vận chuyển không có thông tin 39.600  

45

Hệ sơn sử 

dụng cho dự 

án kiến trúc

Sơn ngoại thất BENTIN EXT lit
QCVN 

16:2019/BXD
17L

Công ty Cổ phần 

L.Q Joton
Việt Nam

Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm chi phí vận chuyển không có thông tin 86.300  


